
I. CÁC KHOẢN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ CỦA CHA MẸ HỌC SINH TỰ NGUYỆN ỦNG HỘ 

1. Hỗ trợ các hoạt động giáo dục 

TỔNG CỘNG THU:  Đồng 

II. DIỄN GIẢI NỘI DUNG CHI  Đồng 

TT NỘI DUNG ĐVT
 Số 

lượng 
 Đơn giá 

 Thành tiền/ 

năm 

Ghi 

chú

I Hỗ trợ các hoạt động giáo dục         95.530.000 

1 Chi các hội thi do nhà trường tổ chức:         60.230.000 

1.1 - Chi tham gia giao lưu"Ngày hộ trăng rằm của bé"           5.300.000 

Ma két tại trung tâm M 15                   100.000           1.500.000 

Hỗ trợ trang trí cho các điểm trường ( Trung tâm 

1.000.000đ Pú tửu 800.000đ C17 và Đội 2: 500.000đ/ 

điểm)

Lần 1       2.800.000           2.800.000 

Nước uống và bánh kẹo Lần 1       1.000.000           1.000.000 

1.2
- Chi tham gia giao lưu trải nghiệm doanh trại bộ đội( 

Thuê xe + bánh kẹo, nước uống)
          6.000.000 

1.3
- Chi giao lưu "Bé với ngày hội văn hóa dân tộc"cấp 

trường
          7.430.000 

Ma két Cái 1       3.780.000           3.780.000 

Bồi dưỡng cho học sinh luyện tập HS           2.000.000 

Giải hội thi giao lưu( 01 giải Nhất 300.000đ/giải, 02 giải

nhì 200.000đ/giải 03 giải ba 150.000đ/giải, 5 giải KK

100.000đ/giải

      1.650.000           1.650.000 

1.4 - Chi "Lễ hội mùa xuân"         10.650.000 

Ma két, đồ dùng Cái 1       2.750.000           2.750.000 

Hỗ trợ trang trí cho các điểm trường ( Trung tâm 500.000đ 

Pú tửu 400.000đ C17 và Đội 2: 300.000đ/ điểm)

Lần 1       2.800.000           2.800.000 

Hỗ trợ mua vật tư nguyên liệu các lớp Lớp 17          300.000           5.100.000 

1.5
- Chi giao lưu "Bé với ngày hội văn hóa dân tộc"cấp 

Cụm
          1.500.000 

Hỗ trợ mua vật tư làm đồ dùng, đạo cụ phụ họa cho các 

tiết mục tham gia hội thi
      1.500.000           1.500.000 

1.6
 - Chi hội thi: "Bé khỏe bé ngoan - Bé tài năng cấp 

trường
          7.890.000 

Giải băng ( Đặc biệt, Nhất, nhì, ba) Cái 1          150.000              150.000 

Mua hiện vật Trao giải thưởng BKBN, bé tài năng 2025-

2026 trị giá ( Đặc biệt 1 giải: 150.000/ giải, nhất 4 giải: 

100.000/ giải, nhì 8 giải: 50.000/ giải, ba16 giải: 40.000/ 

giải, khuyến khích 32 giải 30.000đ/ giải)

HS

          2.550.000 

Giấy chứng nhận BKBN Cái 61            10.000              610.000 

Mua đồ dùng vật tư tổ chức hội thi và phục vụ hội thi trang

trí sân khấu.
Lần 1          800.000 

             800.000 

         95.530.000 

 DỰ TOÁN CHI TIẾT CÁC KHOẢN THU - CHI

KÊU GỌI CHA MẸ HỌC SINH TỰ NGUYỆN ỦNG HỘ

Năm học 2025 - 2026

(Kèm theo kế hoạch số: 266 /TT-MNTX ngày 23 tháng 09 năm 2025 của trường mầm non Thanh Xương)

         95.530.000 



Chi in phông hội thi bé khẻo bé ngoan, bé tài năng cấp 

tường Cái
1       3.780.000 

          3.780.000 

2 Chi tặng quà khen thưởng cho à học sinh         21.460.000 

- Chi mua quà thưởng cuối năm cho học sinh "Bé chăm bé 

ngoan" năm học 2025-2026
HS 380            50.000         19.000.000 

 - Giấy khen cuối năm bé có thành tích trong các hoạt động 

phong trào
HS 30 6.000            180.000             

 - Giấy khen cuối năm "Bé chăm bé ngoan" và Giấy khen 

bé có thành tích trong các hoạt động phong trào
HS 380 6.000            2.280.000          

II Tăng cường cơ sở vật chất trường học 35.300.000        

Mua sơn vẽ, trang trí cảnh quan môi trường Thùng 10 1.150.000     11.500.000        

Màu sơn 3D hộp to Hộp 20 70.000          1.400.000          

Mua cờ dây Dây 30 80.000          2.400.000          

Thuê nhân công chăm sóc cắt tỉa hoa cây cảnh trung tâm 

900.000/ tháng, điểm Pú tửu 700.000đ/tháng, điểm đội 2, 

C17 200,000đ/ điểm/ tháng Tháng 9 2.000.000     18.000.000        

Lắp đặt các mô hình trang trí bằng mica (hình hoa, trái 

tim, elip, đám mây…) tại khuôn viên sân trường 2.000.000          


